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Nội dung

 Tổng quan về cơ sở dữ liệu & dịch vụ về danh mục, phân loại, 

xếp hạng các tạp chí quốc tế

 Xu hướng công bố quốc tế trong một số ngành khoa học tự

nhiên

 Một số vấn đề thảo luận



Giới thiệu chung

 Công bố quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đơn

vị nghiên cứu về khoa học cơ bản & cơ bản định hướng ứng dụng

 Số lượng các bài báo trên các tạp chí quốc tế của các nhà khoa học Việt nam còn

chưa cao so với các nước trong khu vực

 Sự quan tâm của giới khoa học và dư luận trong nước ngày càng tăng về các xu 

hướng tạp chí truy cập mở, chất lượng tạp chí, bài báo công bố của các nhà khoa 

học Việt nam



Sự quan tâm của giới

khoa học và dư luận trong

nước về chất lượng công

bố khoa học.



Phương pháp và nguồn trích dẫn

- Tổng quan sô liệu thống kê về số lượng tạp chí đăng kí truy cập (subscription) và

truy cập mở (open access) theo thời gian, theo quốc gia trong khu vực, thế giới

- Cơ sở dữ liệu xếp hạng các tạp chí quốc tế và trong nước

- Cơ sở dữ liệu của các nhà xuất bản lớn có uy tín

Nguồn thông tin trích dẫn: 

- SCImago, Scopus, Dimensions

- Spanish National Research Council (CSIC) 

- Scilit.net 

- Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

- Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)



Nhà xuất bản uy tín – Publisher ranking

• Có nhiều hướng tiếp cận để đánh giá mức độ uy tín của NXB.
• Dựa trên đánh giá của cộng đồng khoa học.
• Có nhiều hệ thống xếp hạng NXB khác nhau. 



Xếp hạng tạp chí – Journal ranking

• Chỉ mục trong các hệ thống cơ sở dữ liệu (indexing)
• Các hệ thống xếp hạng tạp chí (journal ranking system)
• Chất lượng của tạp chí có thể được đánh giá thông qua nhiều tiêu chí: mức độ xếp

hạng trong lĩnh vực, impact factor, h-index, tỉ lệ chấp nhận đăng, mức độ khắt khe của
quá trình phản biện,…

• Có nhiều hệ thống xếp hạng tạp chí khác nhau.



Chỉ mục tạp chí – Journal indexing
• Tạp chí có trong danh mục của các hệ thống cơ sở dữ liệu (journal indexing database) 

uy tín cũng là một yếu tố đánh giá mức độ uy tín của tạp chí.
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Việt nam: Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia
(NAFOSTED)

Danh mục tạp chí quốc tế uy tín và ISI uy tín

 2016: Danh mục tạp chí quốc tế uy tín và ISI uy tín: quyết định số 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED 
ngày 30-03-2016 của HĐ quản lý Quỹ
Tổng: 6531 tạp chí trong đó ISI uy tín: 2369 tạp chí

 2019: Cập nhật danh mục quốc tế uy tín và ISI uy tín: quyết định 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED 
ngày 09 - 8 – 2019 của Hội đồng Quản lý Quỹ
Tổng: 6940 tạp chí, trong đó ISI uy tín: 2277 tạp chí

 2021: Cập nhật danh mục quốc tế uy tín và ISI uy tín: Quyết định số 95/QĐ-HĐQL NAFOSTED 
ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Quản lý Quỹ
Tổng: 7116 tạp chí, trong đó ISI uy tín: 2064 tạp chí

Tổng số tạp chí trong danh mục tăng; số tạp chí ISI uy tín giảm



Phương thức xây dựng danh mục quốc tế uy tín và ISI uy tín
Danh mục cập nhật tháng 12-2021

 Quốc tế uy tín: 7116 tạp chí

- Tạp chí SCIE thuộc Q1-Q3 của SCImago, danh mục cập nhật 7-2020 (có JCR 2019)

- Loại 11 tạp chí Beall’s list, loại các tạp chí của nxb MPDI, Hindawi

 ISI uy tín: 2064 tạp chí

- Tạp chí SCIE thuộc Q1 của SCImago

- Lấy 50 % số lượng tạp chí có H index cao

- Loại 02 tạp chí Beall’s list, 8 tạp chí MDPI, Hindawi. 



Phương thức xây dựng danh mục quốc tế uy tín và ISI uy tín
Danh mục cập nhật tháng 12-2021

 Không loại toàn bộ các tạp chí trong Beall’s List, MDPI và Hindawi. 
 Chưa có cơ sở vững chắc để loại các tạp chí thuộc nxb Frontiers 
 Quỹ tham vấn Hội đồng các ngành và các HĐ đề xuất giữ lại một số tạp chí có

chất lượng tốt trong danh mục quốc tế uy tín. 

Title SJR
H 

index

Total 

Docs. 

(2019)

Total 

Docs. 

(3years)

Cites / 

Doc. 

(2years)

Coverage

MPDI, Switzerland

Nutrients 1.329 93 3087 4245 4.78 2009-2020

Molecules 0.698 131 4676 7509 3.31 1992, 1996-2020

Sensors 0.653 153 5657 9754 4.02 2001-2020

International Journal of Molecular 

Sciences
1.317 140 6385 9042 4.6 2000-2020

Remote Sensing 1.422 99 2955 4374 5.19 1992, 2009-2020

Hindawi, United States/Egypt

Computational Intelligence and 

Neuroscience
0.534 47 148 486 3.16 2007-2020

Complexity 0.507 52 679 1256 2.8 1995-2020

Evidence-based Complementary and 

Alternative Medicine
0.51 80 799 2109 1.84 2005-2020



Predatory OA journals/publishers 

Jeffrey Beall
American library 

scientist

https://beallslist.net/



Việt nam: Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

 Không xây dựng danh mục cố định các tạp chí quốc tế. 

 Các đề tài, dự án đề xuất danh mục tạp chí Q1 (theo SCImago) phù hợp với nội

dung chuyên môn của đề xuất. 

 Quỹ VinIF tham vấn Hội đồng khoa học (các chuyên gia phản biện độc lập) và

phê duyệt danh sách các tạp chí cho từng đề xuất của đề tài/dự án



https://www.quanlynhanuoc.vn/2023/05/23/chien-luoc-gia-nhap-quoc-te-cua-tap-chi-
khoa-hoc-viet-nam/

Tạp chí KHCN của Việt nam thuộc hệ thống WoS và Scopus 



Tạp chí truy cập đóng (Subscription) và mở (Open Access) 

• Vàng - Gold – Miễn phí truy cập hoàn toàn cho người đọc trên website của tạp

chí. Tác giả hoặc cơ quan tài trợ trả phí. 

• Hỗn hợp - Hybrid (Subscription & optional OA) – Miễn phí truy cập cho các bài do 

tác giả lựa chọn OA và trả phí xuất bản

• Kim cương/Platin - Diamond/Platinum - Tạp chí cho truy cập miễn phí nhưng

không thu phí của tác giả

• Đồng - Bronze - Tạp chí cho đọc miễn phí on-line nhưng không có bản quyền, 

không được copy thông tin trên websites 

• Green – tác giả tự chia sẻ thông qua các kho lưu trữ thông tin, thường không

phải trả phí APC

 Truy cập đóng – Substription: người đọc trả phí truy cập; có thể
có phí đăng bài (Article Processing Charge - APC) hoặc không

 Truy cập mở:  Open access



Subscription vs. open access (OA) 
• Subscription: tác giả không cần nộp lệ phí (article processing charge), người đọc

cần trả phí cho NXB để có thể truy cập bài báo.

• Open access: tác giả cần nộp lệ phí, người đọc có thể truy cập bài báo miễn phí
→ Tăng khả năng tiếp cận với người đọc.

• Quá trình phản biện và đánh giá như nhau.

• Đa số tạp chí hiện nay: subscription + optional OA hoặc fully OA. 

• Hình thức xuất bản subscription hay open access không phải là
tiêu chí để đánh giá chất lượng và uy tín của tạp chí.



So sánh số lượng bài báo OA và tổng số lượng bài báo của các nhà xuất bản
khác nhau (2017) 

https://doi.org/10.3390/publications7030049



Tỉ lệ số bài báo khoa học dạng open access có xu hướng tăng

https://wordsrated.com/open-access-publishing-statistics/



Số lượng bài báo OA có xu hướng tăng nhanh hơn so với bài báo
subscription (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

https://www.dimensions.ai/blog/moving-towards-an-open-access-future/



Số lượng bài báo OA có xu hướng tăng nhanh hơn so 
với bài báo subscription (Đông Nam Á)

https://www.dimensions.ai/blog/moving-towards-an-open-access-future/



Thống kê số lượng bài báo OA nhiều nhất theo các quốc gia

https://wordsrated.com/open-access-publishing-statistics/



Thống kê số lượng bài báo subscription (closed) và OA nhiều
nhất theo các quốc gia (thế giới, 2017-2021)

https://www.dimensions.ai/blog/moving-towards-an-open-access-future/



Thống kê số lượng bài báo subscription (closed) và OA nhiều
nhất theo các quốc gia (Đông Nam Á, 2017-2021)

https://www.dimensions.ai/blog/moving-towards-an-open-access-future/



So sánh số lượng trích dẫn trung bình cho một bài báo
trên hệ thống WoS và Scopus 

https://doi.org/10.3390/publications7030049

Các bài báo OA có số lượng trích dẫn trung bình cao hơn so với tổng số bài báo
(bao gồm cả subscription và OA) 



So sánh số lượng trích dẫn trung bình cho bài báo
subscription và OA 

https://www.dimensions.ai/blog/moving-towards-an-open-access-future/



Environmental Health Perspectives (EHP); tạp chí của Viện
khoa học sức khoẻ môi trường quốc gia Hoa Kì (NIEHS)

- Scimago Ranking: H = 313; Q1 trong toàn bộ các lĩnh vực

- Impact factor: 10.4

- Tỷ lệ chấp nhận đăng: 20 %

- 2023 JCR: thứ 3/94 Toxicology; thứ 14/207 Public, 

Environ. & Occupational Health; 24/279 Environmental 

Sciences

- Trước năm 2004: thu phí trang in (printed 

page charge) khi bài báo được chấp nhận

- Từ năm 2004: open access, miễn phí cho

tác giả và người đọc



Hindawi – Số lượng Bài báo OA Hindawi – Số lượng tạp chí OA  

Xu hướng của tạp chí và bài báo open access (OA) của một số nhà xuất bản

Frontiers – Số lượng Bài báo OA Frontiers – Số lượng tạp chí OA  

Giảm nhanh những năm gần đây: bị tác động bởi các đánh giá của cộng đồng khoa học?  



Xu hướng của tạp chí và bài báo open access (OA) của một số nhà xuất bản

Elsevier – Số lượng Bài báo OA Elsevier – Số lượng tạp chí OA

Springer – Số lượng Bài báo OA Springer – Số lượng tạp chí OA

Xu hướng khác nhau của 2 nhà xuất bản, tăng hoặc giảm đều



Subscription and 
optional OA 

Fully OA 

Xu hướng chuyển sang hoàn toàn OA của các tạp chí uy tín
và mở thêm các tạp chí liên kết OA 

Các tạp chí liên kết: companion OA journals



Một số dấu hiệu nhận diện tạp chí kém chất lượng

• Đọc và đánh giá chất lượng của các bài báo đã được xuất bản (thậm chí có những
lỗi về chính tả, ngữ pháp, in ấn).

• Kiểm tra thành viên ban biên tập tạp chí có những tên tuổi nhà khoa học uy tín
trong lĩnh vực đó hay không?

• Quy trình nộp bài đơn giản và không có những quy định cụ thể.

• Cần nộp lệ phí cho quá trình phản biện.

• Kiểm tra tạp chí có được liệt kê trong các cơ sở dữ liệu uy tín (ví dụ như WoS hay 
Scopus) hay không?

• Tạp chí chỉ hoạt động thông qua email mà không có hệ thống quản lý và nộp bài
online.

• Tạp chí hứa hẹn về thời gian phản biện và xuất bản “thần tốc”.



Một số dấu hiệu nhận diện tạp chí kém chất lượng

• Tạp chí chủ động gửi thư mời viết bài.



Một số dấu hiệu nhận diện tạp chí kém chất lượng
• Quá trình phản biện dễ dàng, các phản biện chỉ có những nhận xét

chung chung hoặc chữa lỗi chính tả, ngữ pháp.

• Tên tạp chí tương tự với những tạp chí rất nổi tiếng.

• Website của tạp chí
không được đầu tư
thiết kế và không có
các thông tin cơ bản
về indexing và
impact factor.

Ví dụ: International Journal of … những từ khóa chung
chung (research, science) và không có những chuyên
ngành cụ thể



Lựa chọn tạp chí theo chất lượng của: số liệu & phương pháp

- Không nhât thiết phải đăng trên tạp chí có IF cao nếu thực

sự không có Kết quả mang tính đột phá

- Đăng trên các tạp chí có IF trung bình (từ 1.5 – 2.5)

- Sau đó tổng hợp lại thành các bài tổng quan (Review & 

ViewPoint Paper)

Đăng các bài trong kỉ yếu trước – Proceedings 

- Tập dượt việc viết lách trước khi đăng trên các tạp chí

peer-review

- Có thể sử dụng một phần kết quả của kỉ yếu để đăng trên

tạp chí peer-review 

Một số kinh nghiệm



Thảo luận

 Nâng cao nhận thức: 

- Hiểu biết về các hệ thống phân loại, xếp hạng tạp chí

- Lộ trình nâng cao năng lực công bố quốc tế

 Xu hướng tăng của bài báo và tạp chí OA:

- Xem xét cụ thể về chất lượng của từng tạp chí phù hợp chuyên môn trong

lĩnh vực

 Vai trò của các tạp chí quốc gia có uy tín, tạp chí quốc gia đã được vào danh mục

quốc tế; kỉ yếu hội thảo quốc tế



Thank you !



Nhận xét

 Số lượng bài báo OA có xu hướng tăng nhanh hơn so với
subscription

 Số lượng trích dẫn trung bình của bài báo OA cao hơn so với tổng số
bài báo

 Xu hướng các bài báo và tạp chí OA trong các nxb uy tín có thể tăng
hoặc giảm đều

 Xu hướng các bài báo và tạp chí OA của các NXB kém uy tín hơn
(Hindawi, Frontiers) có xu hướng giảm nhanh trong những năm gần
đây, có thể do tác động của các đánh giá của cộng động khoa học
quốc tế


